	
	



	ĐỀ SỐ 5
(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ 1

Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

A. Vì Lactozo làm gen điều hòa không hoạt động.


B. Vì gen cấu trúc làm gen điều hòa bị bất hoạt.


C. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactozo.


D. Vì lactozo làm mất cấu hình không gian của prôtêin ức chế.
Câu 2. Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Hiện tượng này được gọi là

A. pôlinuclêôxôm
B. pôliribôxôm
C. pôlipeptit
D. pôlinuclêôtit
Câu 3. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác nhưng trình tự axit amin không thay đổi, nguyên nhân là do

A. mã di truyền có tính đặc hiệu.
B. mã di truyền có tính thoái hóa.

C. mã di truyền có tính phổ biến.
D. mã di truyền là mã bộ ba.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây là không đúng?


A. Có nhiều mã bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa cho một axit amin.

B. Một bộ ba có thể mã hóa cho nhiều axit amin trên phân tử prôtêin.

C. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền trừ một vài ngoại lệ.

D. Các mã bộ ba không nằm chồng gối lên nhau mà nằm kế tiếp nhau.

Câu 5. Trong quá trình dịch mã ờ trong tế bào chất của tế bào sinh vật nhân thực, không có sự tham gia của loại tARN mang bộ ba đối mã nào sau đây?

A. 5’AUG3’.
B. 3’GAX5’
C. 5’UAA3’.
D. 3’AUX5’.
Câu 6. Có 1 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng, số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

A. 2
B. 8
C. 6
D. 4
Câu 7. Các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen gồm:

I.
Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết.

II. Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.

III. Tạo các dòng thuần chủng.

IV. Sử dụng toán xác suất để tiến hành nghiên cứu để phân tích kết quả phép lai.

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là

A. 3, 2, 1, 4.
B. 2, 3, 4, 1.
C. 2, 1, 3, 4.
D. 3, 2, 4, 1.
Câu 8. Cặp phép lai nào sau đây là cặp phép lai thuận nghịch?

A. ♂ AA (( ♀AA và ♂ aa (( ♀aa.
B. ♂ AA (( ♀aa và ♂ aa (( ♀Aa.

C. ♂ AA (( ♀Aa và ♂ Aa (( ♀AA.
D. ♂ Aa (( ♀Aa và ♂ Aa (( ♀aa.
Câu 9. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân hình thành nhiều loại giao tử nhất?

A. AaBb
B. AABb
C. Aabb
D. aabb
Câu 10. Ở một loài thực vật, biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều kiểu gen nhất?

A. AA ( aa.
B. AA ( Aa.
C. Aa ( aa.
D. Aa ( Aa.
Câu 11. Để xác định một tính trạng nào đó do gen trong nhân hay do gen ở tế bào chất quy định, người ta sử dụng phương pháp

A. lai phân tích.
B. lai xa.
C. lai gần.
D. lai thuận nghịch.
Câu 12. Trong chọn giống, các nhà khoa học có thể dùng biện pháp gây đột biến chuyển đoạn để chuyển những gen có lợi vào cùng một NST nhằm tạo ra các giống có những dặc điểm mong muốn. Đây là ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng di truyền nào?

A. Tương tác gen.

B. Liên kết gen.

C. Hoán vị gen.

D. Liên kết gen và đột biến chuyển đoạn.
Câu 13. Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền là

A. ADN polimeraza.
B. ARN polimeraza.
C. restrictaza.
D. ligaza.
Câu 14. Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở


A. số lượng cá thể và mật độ cá thể.
B. tần số alen và tần số kiểu gen.

C. số loại kiểu hình khác nhau trong quần thể.
D. nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể.
Câu 15. Quần thể có thành phần kiểu gen nào dưới đây đang ở trạng thái cân bằng?

A. 0,5AA : 0,25Aa : 0,25aa.
B. 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa.

C. 0,33AA: 0,34Aa : 0,33aa.
D. 0,25AA: 0,25Aa : 0,5aa.
Câu 16. Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?

A. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới.

B. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.

C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.

D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.
Câu 17. Một phân tử ADN có chiều dài 510 nm. Khi phân tử ADN này tự nhân đôi 1 lần, môi trường nội bào cần cung cấp

A. 3000 nuclêôtit.
B. 15000 nuclêôtit.
C. 2000 nuclêôtit.
D. 2500 nuclêôtit.
Câu 18. Khi lai hai cây đậu thuần chủng hoa trắng với nhau được F1: 100% hoa tím, F2: 9 hoa tím : 7 hoa trắng. Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật

A. trội lặn hoàn toàn.

B. trội lặn không hoàn toàn.

C. tương tác gen theo kiểu bổ sung.
D. tương tác gen theo kiểu cộng gộp.
Câu 19. Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh?

A. AA ( Aa.
B. Aa ( aa.
C. aa ( aa.
D. aa ( AA.
Câu 20. Quần thể tự phối ban đầu có toàn kiểu gen Aa, sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tồn tại trong quần thể là

A. 25%.
B. 50%.
C. 75%.
D. 87,5%.
Câu 21. Một gen có hiệu số phần trăm nuclêôtit loại ađênin với một loại nuclêôtit khác là 5% và số nuclêôtit loại ađênin là 660. Sau khi gen xảy ra đột biến điểm, gen đột biến có chiều dài 408 nm và có tỉ lệ 
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. Dạng đột biến điềm xảy ra với gen nói trên là

A. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.
B. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.

C. mất một cặp nuclêôtit loại A - T.
D. thêm một cặp nuclêôtit loại G - X.
Câu 22. Gen B có chiều dài 0,51 pm và tỉ lệ 
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. Gen B bị đột biến tạo alen b có kích thước không dổi và có 4051 liên kết hiđrô. Khi tế bào có kiểu gen Bb bước vào nguyên phân ở kì giữa, tổng số nuclêôtit từng loại trong các gen B và b là

A. G = X = 2101; A = T = 999.
B. G = X = 1798; A = T = 4202.

C. G = X = 2010; A = T = 900.
D. G = X = 4202; A = T = 1798.
Câu 23. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Ở phép lai: AAaa x aaaa thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, ở F2 có số cây thân cao chiếm tỉ lệ là

A. 
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Câu 24. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng, thu được F1. Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng ở F2, xác suất để trong 2 cây này chỉ có 1 cây thuần chủng là

A. 
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Câu 25. Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo được 20 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi tiếp 3 lần nữa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ban đầu có 10 phân tử ADN.

II. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 580 mạch pôlinuclêôtit chỉ chứa N15.

III. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 156 phân tử chỉ chứa N15.

IV. Sau khi kết thúc quá trình trên có 60 phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 26. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm mất cân bằng gen trong hệ gen của tế bào.

II. Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

III. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

IV. Tất cả các đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể đều làm thay đổi độ dài của ADN.


A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 27. Một loài thực vật, cho 2 cây giao phấn với nhau (P), thu được F1 có tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ, quả bầu dục : 1 cây hoa hồng, quả tròn : 1 cây hoa hồng, quả dài: 1 cây hoa trắng, quả bầu dục. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Hai cặp tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau.

II. Nếu cho tất cả các cây F1 lai phân tích thì đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 : 1:1:1.

III. Nếu cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn thì F2 có 12,5% số cây đồng hợp trội về cả 2 cặp gen.

IV. Nếu cho tất cả các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì F2 có 25% số cây hoa hồng, quả bầu dục.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 28. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa dỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Gen A và B có tác động gây chết ở giai đoạn phôi khi trạng thái đồng hợp tử trội AABB.

Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong loài này có tối đa 4 loại kiểu gen về kiểu hình hoa vàng.
II. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được các cây F1 có tỉ lệ kiểu hình 8:6:1.
III. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng thì  sẽ thu được F1 có 25% số cây hoa đỏ.
IV. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 29. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền là 0,64AA: 0,32Aa : 0,04aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F3, tổng số cá thể mang alen a chiếm 36%.

II. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của đột biến thì sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

III. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của giao phối không ngẫu nhiên thì tần số alen lặn sẽ giảm dần qua các thế hệ.

IV. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên theo hướng chống lại kiểu hình trội thì tỉ lệ kiểu hình lặn sẽ tăng dần.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 30. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một bệnh ở người. Biết rằng, gen quy định nhóm máu gồm 3 alen 
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; trong đó, alen 
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 quy định nhóm máu A, alen 
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 quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen 
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 quy định nhóm máu O và bệnh trong phả hệ là do một trong 2 alen của một gen quy định, trong đó alen trội là trội hoàn toàn.
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Giả sử các cặp gen quy định nhóm máu và quy định bệnh phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Xác suất người con đầu lòng là con trai có nhóm máu B và không bị bệnh của cặp vợ chồng (7 và 8) ở thế hệ thứ II là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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